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RLF	74925	SS	EU

TÍNH	NĂNG Tủ	lạnh	side	by	side	đứng	độc	lập
Dung	tích	(tổng/thực):	574	/	490	lít
Dung	tích	ngăn	lạnh:	334	lít
Dung	tích	ngăn	đông:	156	lít
Không	đóng	tuyết
Màn	hình	điều	khiển	cảm	ứng	bên	ngoài	trên	cửa
Điều	chỉnh	nhiệt	độ	và	độ	ẩm	trong	ngăn	FreshBox
Ngăn	kéo	bằng	kính	cường	lực
Làm	đá	và	lấy	nước	tự	động
Ngăn	minibar	bên	ngoài
Chức	năng	nghỉ	lễ
Chế	độ	làm	đá	và	làm	lạnh	nhanh
Chân	điều	khiển	phía	trước
Đèn	LED	chiếu	sáng	bên	trong	tủ
2	khay	làm	đá
Độ	ồn:	41dB



RLF	74925	SS	EU

KÍCH	THƯỚC

Chiều	cao(mm):	1788
Chiều	rộng	(mm):	895
Độ	sâu	(mm):	774
Trọng	lượng	(Kgs):	112

THÔNG	SỐ	KỸ	THUẬT

BẢNG	SẢN	PHẨM Không	tạo	tuyết	trong	ngăn	tủ	lạnh:	Đúng
Không	tạo	tuyết	trong	ngăn	mát:	Đúng
Không	tạo	tuyết	trong	ngăn	đông:	Đúng
Tổng	dung	tích	(lít):	574
Dung	tích	ngăn	tủ	lạnh	(lít):	334
Dung	tích	ngăn	đông	(lít):	156
Phân	loại	tủ	đông:	4
Khả	năng	làm	đông	:	14
Mức	điện	năng	tiêu	thụ	hàng	năm	(kWa	/	năm):	318
Thời	gian	tăng	nhiệt	độ	(h):	7	(6	AT	1/3/2021)
Mức	thích	nghi	môi	trường	:	SN/T
Tiếng	ồn	(dB):	41
Giấy	chứng	nhận:	CE,	TUV,	GS

CUNG	CẤP	ĐIỆN	NĂNG Tần	số	(Hz):	50
Công	suất	(V):	220-240
Công	suất	(W):	188
Công	suất	chức	năng	rã	đông	(W):	240
Năng	lượng	tiêu	thụ(kw	/	ngày):	0,882
Chiều	dài	dây	cáp	(cm):	1750



ĐẶC	TÍNH Cửa	chống	vân	tay:	Đúng
Hệ	thống	kháng	khuẩn:	NO
Chức	năng	đông	nhanh	:	Đúng
Chức	năng	làm	lạnh	nhanh:	Đúng
Đèn	bên	trong:	Đúng

ĐÈN	BÁO	ĐIỀU	KHIỂN Tủ	lạnh	hoạt	động:	Đúng
Tủ	đông	vận	hành:	Đúng
Hiển	thị	nhiệt	độ	ngăn	đông:	Đúng
Nhạc	báo	:	Đúng

THIẾT	BỊ Giá	đựng	chai,	lọ	mạ	crôm:	NO
Khay	đá:	2
Chân	đế	sau	có	thể	điều	chỉnh:	Đúng
Chân	đế	trước	có	thể	điều	chỉnh:	Đúng
Kệ	có	thể	điều	chỉnh	:	Đúng
Hộc	đựng	rau	củ:	2



RLF	74925	SS	EU

NHÃN	NĂNG	LƯỢNG


